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(Hình thức đào tạo: chính quy 
đối với đối tượng đã có bằng đại học) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHLHN ngày    tháng    năm 2026 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo 

- Tên tiếng Việt của cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội 

- Tên tiếng Anh của cơ sở đào tạo: Hanoi Law University 

2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: LPH 

3. Địa chỉ các trụ sở 

- Trụ sở chính: số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà 
Nội. 

- Cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh (Dự kiến): Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh. 

- Phân hiệu: đường Trần Văn Giàu, Tổ dân phố 8, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://hlu.edu.vn 

5. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh: https://hlu.edu.vn 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 19001205 (trong giờ hành chính) 

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của Trường: https://hlu.edu.vn 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

1. Đối tượng, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

a. Đối tượng dự tuyển  

- Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển thỏa mãn một trong 
các tiêu chí sau:  

+ Đã có một bằng tốt nghiệp đại học chính quy; 

+ Đã có bằng tốt nghiệp đại học hình thức khác và bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở 
lên. 

- Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: có đủ sức khoẻ để học tập 
theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định; đạt 
ngưỡng đầu vào theo quy định tại văn bản này. 
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b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực 
pháp luật theo quy định tại Mục 2.3 của Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp 
luật trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14 
tháng 3 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông 
tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non 
trình độ cao đẳng. 

Trường hợp có thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do thay đổi quy định 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, Trường sẽ có thông báo sau. 

2. Mô tả phương thức tuyển sinh 

Năm 2026, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh theo phương thức: xét tuyển dựa 
trên kết quả điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc đại học. 

- Cách thức xét tuyển: Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu bậc 
đại học.  

- Điểm xét tuyển theo thang điểm hệ số 10. 

- Công thức tính điểm xét tuyển như sau: 

ĐXT = ĐTBCTK + ĐC (nếu có) 

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTBCTK: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa 
học bậc đại học; ĐC: Điểm cộng). 

+ ĐTBCTK: được xác định theo thang điểm hệ số 10, đối với các thí sinh có điểm trung 
bình chung toàn khóa học theo thang điểm hệ số khác sẽ được quy đổi về thang điểm hệ số 
10 (làm tròn đến hai chữ số thập phân). 

+ Điểm cộng được được quy định tại mục 5(c) của văn bản này. Điểm cộng không 
vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. 

- Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối 
với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn. Căn cứ vào tình hình thực tế khi thí sinh nộp hồ sơ, 
Trường có thể bổ sung tiêu chí phụ đối với các thí sinh xét tuyển. 

- Thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tại 
mục 1(b).  

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa 
các tổ hợp, phương thức tuyển sinh 

 Theo quy định hiện hành. 
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4. Số lượng tuyển sinh  

TT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương 
trình, 
ngành, 
nhóm 

ngành xét 
tuyển 

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành 

Tên 
ngành, 
nhóm 
ngành 

Số 
lượng 
tuyển 
sinh 

Phương thức 
tuyển sinh 

Ghi 
chú 

1. 7380101 Luật 7380101 Luật 450  Xét tuyển dựa 

trên kết quả điểm 

trung bình chung 

tích lũy toàn khóa 

học bậc đại học  

 

2. 7380107 Luật Kinh tế 7380107 
Luật 

Kinh tế 
300  

  Tổng   750   

Trường hợp xét tuyển theo mỗi ngành không đủ số lượng tuyển sinh đã công bố, 

số lượng tuyển sinh còn lại được chuyển sang cho ngành khác đảm bảo không vượt 

tổng số lượng tuyển sinh đã công bố. 

5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào Trường 

a. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển  

- Đã có một bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc có bằng tốt nghiệp đại học 

hình thức khác và bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên; 

- Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực 
pháp luật theo quy định tại Mục 2.3 của Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp 
luật trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày 14 
tháng 3 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông 
tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non 
trình độ cao đẳng. 

b. Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước 

c. Điểm cộng 

Điểm cộng là điểm khuyến khích dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ 

ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế có giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển. 

Điểm khuyến khích được xác định theo mức điểm/cấp độ của chứng chỉ như sau: 
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TT 
IELTS 

Academic 

TOEFL 

ITP 

TOEFL iBT Ngoại 

ngữ 

khác 

(*) 

SAT ACT 

Điểm 

khuyến 

khích 

Trước 

21/01/2026 

Sau 

21/01/2026 

1 8,0 trở lên 
627 trở 

lên 
114 trở lên 6 

Cấp độ 

C2 

1500 trở 

lên 

34 trở 

lên 
1 

2 7,5 581-626 105-113 5,5  
1410 – 

dưới 1500 
32-33 0,75 

3 7,0 541-580 95-104 5 
Cấp độ 

C1 

1320 - 

dưới 1410 
30-31 0,6 

4 6,5 500-540 84-94 4,5  
1230 - 

dưới 1320 
28-29 0,45 

5 6,0 475-499 72-83 4 
Cấp độ 

B2 

1140 - 

dưới 1230 
25-27 0,3 

6 5,5 450-474 58-71 3,5  
1050 -

dưới 1140 
22-24 0,15 

 

Bảng tham chiếu quy đổi tương dương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ: 

Bậc 
Cấp độ 
(CEFR) 

Tiếng 
Nga 

Tiếng 
Pháp 

Tiếng Đức 
Tiếng 
Trung 

Tiếng 
Nhật 

4/6 B2 TRKI 2 
DELF 

B2 
TCF B2 

Goethe Zertifikat B2 
ÖSD Zertifikat B2 

DSD II 
Telc Deutsch B2 

TestDaF 4 

HSK 4 và 
HSKK 

Trung cấp 
JLPT N3 

5/6 C1 TRKI 3 
DALF 

C1 
TCF C1 

Goethe Zertifikat C1 
ÖSD Zertifikat C1 
Telc Deutsch C1 

TestDaF 5 

HSK 5 và 
HSKK 

Cao cấp 
JLPT N2 

6/6 C2 TRKI 4 
DALF 

C2 
TCF C2 

Goethe Zertifikat C2 
ÖSD Zertifikat C2 

HSK 6 và 
HSKK 

Cao cấp 
JLPT N1 

6. Tổ chức tuyển sinh 

Thời gian tuyển sinh: dự kiến từ tháng 05/2026 

Thời gian, điều kiện, hình thức nhận hồ sơ,... được xác định rõ trong Thông báo 

tuyển sinh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Luật Hà 

Nội. 
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7. Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/01 thí sinh 

8. Cam kết của Trường đối với thí sinh  

Trường Đại học Luật Hà Nội cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh 

trong những trường hợp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành, quy chế tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường. 

9. Các nội dung khác 

a. Thời gian đào tạo 

- Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa là 5 học kỳ, tương đương 2,5 năm 

học. 

- Sinh viên được phép hoàn thành chương trình và tốt nghiệp sớm hơn hoặc chậm hơn 

so với thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa nhưng thời gian tối đa để sinh viên 

hoàn thành khóa học được quy định không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập 

chuẩn toàn khóa. Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định sẽ được xét công nhận tốt 

nghiệp. 

b. Học phí 

Mức thu học phí dự kiến năm học 2026-2027: 944.000đ/tín chỉ 

c. Phân bổ linh hoạt số lượng tuyển sinh đại học chính quy 

Số lượng tuyển sinh đại học chính quy được phân bổ linh hoạt cho các hình thức đào tạo. 

Trường hợp tuyển sinh theo đợt/hình thức không đủ số lượng thì số lượng tuyển sinh còn lại 

được chuyển cho đợt/hình thức khác, đảm bảo không vượt tổng số lượng tuyển sinh theo quy 

định. 

d. Địa điểm đào tạo 

Trường tổ chức tuyển sinh đào tạo tại trụ sở chính và cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh (địa 

điểm đào tạo cụ thể sẽ được thông tin trong Thông báo tuyển sinh).  
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11. Thông tin về tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

 

TT 
Mã xét 
tuyển 

Tên chương 
trình, 

ngành, 
nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 
ngành, 
nhóm 
ngành 

Tên ngành, 
nhóm ngành 

Phương thức tuyển sinh 

Năm 2025 Năm 2024 
Ghi 
chú 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

 

1. 7380101 Luật 7380101 Luật 

- Tuyển thẳng 

- Xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình 

chung tích lũy toàn khóa học bậc đại học 

450 497 418 397  

2. 7380107 Luật Kinh tế 7380107 Luật Kinh tế 

- Tuyển thẳng 

- Xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình 

chung tích lũy toàn khóa học bậc đại học 

300 318 269 264  

              
 

Cán bộ tuyển sinh 
 

 
 
 

Nguyễn Triều Dương 
Số điện thoại liên hệ: 19001205 

Email: tuyensinhdaihoc@hlu.edu.vn 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Tô Văn Hòa 

 

 


